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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/21017 quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam (sau đây gọi tắt là TNXP cơ sở) tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 (sau đây gọi là Nghị định số 112/2017/NĐ-CP), trên cơ sở tổng hợp các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị bước đầu của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định; ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung trong triển khai thực hiện Nghị định, cụ thể như sau:
1. Về việc xét hưởng chế độ trợ cấp
a) Chế độ trợ cấp áp dụng đối với TNXP cơ sở không còn giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng được người làm chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi TNXP cơ sở hoạt động xác nhận cụ thể về thời gian tham gia kháng chiến
Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định: “Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2.500.000 đồng”. Theo đó, thời gian tham gia thanh niên xung phong để tính hưởng chế độ trợ cấp là thời gian được xác định trong giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ. Bản xác nhận của 02 người làm chứng và biên bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 nêu trên nên số thời gian ghi trong đó không phải là số thời gian để tính chế độ trợ cấp. Như vậy, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP, những trường hợp không còn giấy tờ gốc hoặc có giấy tờ gốc nhưng không ghi rõ thời gian tham gia TNXP cơ sở thì chỉ được hưởng mức trợ cấp một lần là 2.500.000 đồng.
b) Trường hợp TNXP cơ sở đang hưởng lương hưu nhưng thời gian tham gia TNXP cơ sở chưa được tính để hưởng chế độ hưu trí thì không được hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP vì Nghị định quy định không áp dụng đối với người đang hưởng chế độ hưu trí.
c) Trường hợp TNXP cơ sở được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, đã lĩnh tiền trợ cấp một lần thì vẫn được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 vì pháp luật hiện hành không hạn chế và tương ứng với chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
d) Trường hợp TNXP cơ sở ở miền Nam đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 4 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP nhưng hiện nay không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa, nếu có nguyện vọng thì có được xét chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định sau khi nộp lại số tiền trợ cấp một lần đã nhận?
Vấn đề này, trên cơ sở kết quả sơ kết Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và trong quá trình xây dựng Nghị định 112/2017/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã đề xuất nội dung nêu trên và xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương. Theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về chế độ trợ cấp đối với một số đối tượng không quy định đối tượng đã hưởng chế độ trợ cấp một lần được nộp lại số tiền trợ cấp đã nhận để tính hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, nếu quy định TNXP cơ sở đã được hưởng trợ cấp một lần nay không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa có nguyện vọng nộp lại tiền trợ cấp một lần để chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng sẽ làm phát sinh mâu thuẫn với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Vì vậy, để đảm bảo tính tương quan, thống nhất trong việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần, Bộ Tư pháp đề nghị không quy định nội dung “TNXP cơ sở đã được hưởng trợ cấp một lần nay không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa có nguyện vọng nộp lại số tiền trợ cấp một lần để chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng” trong Nghị định. Nội dung này Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 và đã được các thành viên Chính phủ đồng ý thông qua.
2. Về căn cứ xác định đối tượng giải quyết chế độ, chính sách
a) Trường hợp TNXP cơ sở không còn một trong các giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP mà chỉ có bản xác nhận của 02 người làm chứng nhưng 02 người này cũng đang làm hồ sơ đề nghị xem xét hưởng chế độ đối với TNXP cơ sở thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP.
b) Trường hợp TNXP cơ sở không có đủ 02 đồng đội cùng đơn vị hoặc 02 người trực tiếp huy động, tổ chức, quản lý TNXP cơ sở làm chứng thì có thể lấy giấy chứng nhận của 01 đồng đội đã được công nhận là TNXP cơ sở và 01 người trực tiếp huy động, tổ chức, quản lý TNXP cơ sở.
c) Trường hợp TNXP cơ sở không còn giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8, không còn 2 người làm chứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và không được UBND cấp xã nơi TNXP cơ sở hoạt động xác nhận theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP thì có thể căn cứ vào danh sách TNXP cơ sở ban hành kèm theo Quyết định xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu để xác định đối tượng giải quyết chế độ, chính sách.
d) Trường hợp TNXP cơ sở có kê khai thời gian tham gia kháng chiến nhưng thành phần hồ sơ chỉ có Bản sao lý lịch Đảng sau năm 1995 (do không thể trích lục Bản lý lịch Đảng trước năm 1995 hoặc đối tượng đó được kết nạp Đảng sau năm 1995) hoặc Bản sao lý lịch cán bộ, công chức sau năm 2008 (đối với những đối tượng không là Đảng viên) thì không được lấy làm căn cứ để vận dụng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp vì theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP thì cơ sở để xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong là lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hoặc lý lịch đảng viên khai trước năm 1995.
đ) Trường hợp dưới 14 tuổi tham gia TNXP cơ sở thì không được giải quyết chế độ, chính sách vì theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP thì độ tuổi tham gia TNXP cơ sở từ 16 đến 30 tuổi. Trường hợp đặc biệt dưới 16 tuổi, có sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập TNXP cơ sở và được các đơn vị TNXP cơ sở chấp thuận nhưng không dưới 14 tuổi.
3. Về việc xét hưởng chế độ trợ cấp mai táng
a) Chế độ trợ cấp mai táng quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với trường hợp TNXP cơ sở từ trần sau ngày Nghị định số 112/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
b) Trường hợp từ trần trước ngày Nghị định số 112/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì chỉ được hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP.
c) Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ trần sau ngày Nghị định số 112/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng thì ngoài chế độ trợ cấp mai táng được nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 6, thân nhân của thanh niên xung phong còn được xem xét hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 4 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP.
4. Về chế độ bảo hiểm y tế
Chế độ bảo hiểm y tế đối với TNXP cơ sở được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.
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